
CS1 VP HTM Tổng

1 Quản trị kinh doanh 50 50

2 Tài chính – Ngân hàng 35 35

3 Logistics 35 35

4 Marketing 25 50 75

5 Kế toán 25 35 60

6 Thương mại điện tử 25 35 60

7 Quản trị khách sạn 35 35

8 Hướng dẫn du lịch 35 35

9 Kỹ thuật chế biến món ăn 25 70 95

10 Công nghệ ô tô 60 200 260

11 Điện công nghiệp 25 35 60

12 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 25 50 75

13 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 35 35

14 Tự động hóa công nghiệp 50 50

15 Công nghệ thông tin 25 50 75

16 Thiết kế đồ họa 50 50

17 Tiếng Anh 35 35

18 Tiếng Hàn Quốc 30 30

19 Tiếng Nhật 35 35

20 Tiếng Trung Quốc 50 50

21 Dược sĩ 35

22 Điều dưỡng 35

23 Chăm sóc sắc đẹp 35

24 Y sĩ đa khoa 35

25 Kỹ thuật phục hình răng 35

TỔNG 235 1175 1235

CS1 VP HTM Tổng

1 Kế toán doanh nghiệp

2 Kỹ thuật chế biến món ăn 30 30

3 Tiếng Hàn Quốc

4 Tiếng Trung Quốc

5 Công nghệ ô tô 30 30

6 Công nghệ thông tin 30 30

7 Thiết kế đồ họa

8 Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí 30 30

TỔNG 120 120
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